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Học trực tuyến

STT SBD NĂM SINH ĐIỂM
SỐ 

PHÁCH
GHI CHÚ

1 1 Trần Diệp Trường An 2/6/1990 6,00 C6

2 2 Nguyễn Trâm Anh 28/4/1993 5,00 C7

3 3 Nguyễn Phú Đa 12/5/1988 6,00 C8

4 4 Bùi Phát Đạt 1991 7,00 C9

5 5 Tô Điền 1987 7,00 C10

6 6 Trần Thiện Đông 1990 6,50 C11

7 7 Nguyễn Thường Gia 01/9/1987 6,50 C12

8 8 Đỗ Thị Bích Hạnh 29/3/1992 6,50 C13

9 9 Phạm Ngọc Hậu 1991 5,50 C14

10 10 Lê Trung Hiệp 1992 7,00 C15

11 11 Nguyễn Văn Hiếu 25/3/1989 7,00 C16

12 12 Phạm Long Hồ 17/01/1989 7,50 C17

13 13 Nguyễn Quốc Huy 26/9/1993 6,50 C18

14 14 Tô Quang Huy 11/11/1988 7,00 C19

15 15 Trần Thị Ngọc Huyền 24/3/1992 7,50 C20

16 16 Trần Thuận Hưng 02/7/1997 7,00 C21

17 17 Văn Tuấn Kiệt 28/12/1988 7,50 C22

18 18 Dương Thị Huế Lan 1992 5,50 C23

19 19 Nguyễn Thị Mỹ Liên 1991 7,00 C24
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STT SBD NĂM SINH ĐIỂM
SỐ 

PHÁCH
GHI CHÚHỌ VÀ TÊN

20 20 Nguyễn Hoàng Nam 24/2/1993 7,50 C25

21 21 Nguyễn Đặng Kim Ngân 1996 6,50 C26

22 22 Trần Thị Như Ngọc 1992 7,50 C27

23 23 Võ Thị Hồng Nhân 1/1/1993 7,50 C28

24 24 Nguyễn Văn Nhi 5/6/1992 5,50 C29

25 25 Nguyễn Thị Nhung 1991 7,50 C30

26 26 Phan Văn Phải 7/11/1989 7,50 C31

27 27 Nguyễn Minh Phong 1989 6,50 C32

28 28 Trần Minh Phụng 19/9/1987 7,00 C33

29 29 Trần Hữu Phước 16/8/1996 6,50 C34

30 30 Nguyễn Ngọc Phước 18/10/1991 7,50 C35

31 31 Phan Thành Phước 1991 7,00 C36

32 32 Nguyễn Văn Quân 29/3/1994 7,00 C37

33 33 Đoàn Văn Quý 1987 6,50 C38

34 34 Nguyễn Thanh Sang 1990 7,00 C39

35 35 Lâm Văn Tài 10/2/1988 7,00 C40

36 36 Nguyễn Trung Tây 1990 6,50 C41

37 37 Nguyễn Thị Cẩm Tiên 1995 7,00 C42

38 38 Hà Minh Toàn 01/7/1987 4,00 C43

39 39 Nguyễn Bé Toàn 26/02/1988 7,00 C44

40 40 Nguyễn Ngọc Tuân 9/1/1990 7,00 C45

41 41 Lê Thị Diễm Tươi 01/01/1993 6,00 C46

42 42 Lê Vũ Đan Thanh 6/5/1995 5,50 C47

43 43 Ngô Phước Thọ 07/4/1989 7,50 C48

44 44 Hà Kim Thoa 05/8/1991 4,00 C49

45 45 Nguyễn Thị Huyền Trang 14/9/1991 6,00 C1

Điểm thi phần I.2 A88



3

STT SBD NĂM SINH ĐIỂM
SỐ 

PHÁCH
GHI CHÚHỌ VÀ TÊN

46 46 Ngô Xuân Trọng 06/7/1989 6,50 C2

47 47 Châu Minh Trung 1992 7,50 C3

48 48 Đinh Thành Việt 03/02/1986 7,50 C4

49 49 Huỳnh Trần Như Ý 05/12/1994 7,00 C5

49 Giỏi 0

0 Khá 28

2 TB 19 - Số không đạt: 

Tổng số bài thi

 - Số bài đạt: 

TRƯỞNG PHÒNG   HIỆU TRƯỞNG
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